
Bảng so sánh tính năng Dịch vụ Viettel Cloud Sercurity (CLOUDRITY)

WP-Community WP-Silver WP-Gold WP-Platinum

Dành cho các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ/ các cá nhân với 

dịch vụ bảo mật website 

tiêu chuẩn bao gồm WAF và 

chứng thư số SSL/TLS 

Dành cho các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ/ các cá nhân với 

dịch vụ bảo mật website 

nâng cao bao gồm chống 

tấn công DDoS ở 

Application layer và 

Network layer

Dành cho các doanh nghiệp 

thương mại điện tử, đào tạo 

trực tuyến, trò chơi trực 

tuyến, ... với chống tấn công 

DDoS ở Network layer quy 

mô lớn, dịch vụ giám sát an 

toàn thông tin theo thời 

gian thực

Dành cho các tập đoàn và 

các đơn vị hành chính công 

yêu cầu dịch vụ cao cấp như 

hỗ trợ kỹ thuật riêng, quản 

lý tài khoản, …

290.000 VNĐ/tháng 990.000 VNĐ/tháng 3.990.000 VNĐ/tháng Liên hệ

Số lượng tên miền 01 domain 01 domain 01 domain 01 domain

Chống tấn công SYN Flood X   

Băng thông chống tấn công DDOS L4 X 1 Gbps 5 Gbps On-demand

Chống tấn công Application layer DDoS X   

Băng thông chống tấn công DDOS L7 X 500 Mbps 2 Gbps On-demand

Giới hạn tần suất truy vấn (rps) 500 1000 5000 On-demand

Lưu lượng sạch được bảo vệ (rps) 30 80 200 On-demand

Dung lượng tải lên tối đa 100 MB 200 MB 300 MB 500 MB

Bảo vệ Bad bot    

Quản lý Good bot    

Các nguy cơ OWASP Top 10    

Tập luật tùy chỉnh X 3 25 Không giới hạn

Giá (chưa bao gồm VAT)

Gói Dịch vụ

Chống tấn công DDoS

Web Application Firewall

Khách hàng

Bảo vệ
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WP-Community WP-Silver WP-Gold WP-PlatinumGói Dịch vụ

Vị trí địa lý của IP (chặn khách truy cập 

theo vùng, nước, và danh tiếng của IP)
X   

Blacklist (IP, domain) X   

Whitelist (IP, domain) X   

Ngăn chặn khai thác lỗ hổng 1-Day (do 

Viettel nghiên cứu & phát hiện)
X X  

Ngăn chặn khai thác lỗ hổng Zero-Day 

(do Viettel nghiên cứu & phát hiện)
X X X 

Hỗ trợ tunning nhanh WAF rule X X  

Free SSL    

Tải lên chứng chỉ SSL cert tùy chỉnh    

Hỗ trợ TLS 1.3 X   

Hỗ trợ HTTP/2 X   

Quản lý DNS    

Bộ nhớ đệm của nội dung tĩnh    

Dashboard thời gian thực (thống kê lưu 

lượng truy cập website và giám sát sự kiện 

an toàn thông tin)

   

Giám sát Uptime X   

Giám sát thời gian xử lý X X  

Giám sát lưu lượng cache X X  

Báo cáo định kỳ Hàng tháng Hàng tháng Hàng tuần Hàng tuần

Cảnh báo kịp thời qua email và Telegram X   

Giám sát băng thông    

Bản đồ tấn công DDOS theo quốc gia X   

Hiệu năng
Content Delivery Network

Giám sát và 

Phản hồi

SSL / TLS

Bảo vệ
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WP-Community WP-Silver WP-Gold WP-PlatinumGói Dịch vụ

Bản đồ tấn công WAF theo quốc gia X X  

Cảnh báo tấn công qua SMS X X X 

Hỗ trợ IPv6    

Đa người dùng tài khoản X X  

Trung tâm và Cộng đồng hỗ trợ dịch vụ    

Hỗ trợ điện thoại, chat, email, và ticket 8x5 8x5 8x7 24x7

Hỗ trợ kỹ thuật riêng X X X 24x7

Quản lý tài khoản X X X Chi phí ngoài

Cam kết chất 

lượng dịch 

vụ

Cam kết thời gian khả dụng 99.99%    

Công ty Viettel IDC | Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

Web: www.viettelidc.com.vn

Hotline: 1800.8088 (miễn cước gọi)

Email: support@viettelidc.com.vn

Mở rộng

Hỗ trợ

Giám sát và 

Phản hồi
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